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KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – LẦN 1
Học kỳ 2, năm học 2022 - 2023

Mã học phần: 7TL0010
Tên học phần: Nhập môn Tâm lý học 
Mã nhóm lớp học phần: 222_7TL0010_01
Thời gian làm bài: 60 phút
Hình thức thi: Tự luận
Cách thức nộp bài: SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi
Sinh viên được sử dụng tài liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 3, năm học 2021 - 2022

Mã học phần: DTL0252

Tên học phần: Tham vấn tâm lý cơ bản
Mã nhóm lớp học phần: 213_DTL0252_01, 213_DTL0252_02, 213_DTL0252_03
Thời gian làm bài (phút/ngày): 60 phút
Sinh viên được sử dụng tài liệu
Hình thức thi: Tự luận
[bookmark: _Hlk95308322]Cách thức nộp bài 
- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi
- SV Upload hình ảnh bài làm
Câu 1 (4 điểm): 
a) Các loại chú ý: chú ý không chủ định (vì kích thích mới là GV, sau đó lớp trả lại ồn ào) -> chú ý có chủ định (vì yêu cầu, mục đích của GV) -> chú ý sau chủ định (xuất hiện sau chú ý có chủ định, không cần nỗ lực HS vẫn chú ý được) (2 điểm)
b) GV cần xác định được mục đích, nhiệm vụ, lên kế hoạch… khi chú ý cho HS
GV giảng dạy lôi cuốn, đưa nhiều ví dụ và tình huống
GV tạo môi trường phù hợp giúp HS chú ý hiệu quả nhất (2 điểm)

c) 
d) 
a) Câu 1 (5 điểm): Thân chủ là sinh viên năm 3, năm nay 21 tuổi. Trong lớp học chỉ có 1 người bạn thân, ít trò chuyện với các bạn khác. Trong gia đình, chỉ có bà ngoại là yêu thương nhất nhưng bà đã mất khi dịch COVID-19 xảy ra và không về chịu tang bà được vì phải cách ly. Từ lúc sinh ra thân chủ đã không có ba và cũng chưa lần nào nghe nói về ba, mẹ bỏ lên Sài Gòn làm việc và lấy chồng, thân chủ sống cùng bà ngoại. Năm thân chủ 13 tuổi, mẹ dẫn chồng về thăm bà và thân chủ, rong lúc mọi người đi vắngAnh/chị hãy vẽ biểu đồ sinh thái của thân chủ (Upload hình ảnh bài làm)
b) Nếu là nhà tư vấn, anh/chị sẽ làm gì để hỗ trợ thân chủ? Vì sao?
c) Theo anh/chị, các yếu tố tâm lý nào có thể xuất hiện ở tham vấn viên nếu tham vấn viên tham vấn cho thân chủ trên đã từng dạy thân chủ khi thân chủ là sinh viên năm 1, tham vấn viên cũng bị bạo hành gia đình lúc 15 tuổi nhưng chưa từng trở thành thân chủ? Vì sao?
Câu 2 (5 6 điểm): …………………..

a) Quy luật tính lựa chọn của tri giác: con người không thể cùng một thời điểm tri giác được tất cả các đối tượng, chỉ phản ánh được những đối tượng đặc biệt hoặc liên quan trực tiếp đến hoạt động của họ. Giáo viên thường tô đậm chữ hoặc dùng mầu chữ nổi bật cho những nội dung cần học sinh ghi nhớ sẽ khiến cho học sinh tri giác nhiều vào những nội dung đó. (1 điểm)

b) [bookmark: _Hlk118902333][bookmark: _Hlk107952476]Quy luật tính ổn định của tri giác: tri giác không đổi trong các hoàn cảnh khác nhau khi tri giác cùng 1 sự vật, hiện tượng. Dù người thanh niên đứng gần hay xa và em bé đứng gần hay xa thì vẫn tri giác tri giác là người thanh niên cao hơn em bé. (1 điểm)
c) 
d) 
e) Quy luật thích ứng của đời sống tình cảm: xúc cảm – tình cảm lặp đi lặp lại sẽ bị suy yếu, sâu lắng, chai sạn. Vợ chồng ở gần nhau, tiếp xúc với nhau nhiều thì những xúc cảm – tình cảm tích cực (yêu thương, thích thú) sẽ lặp đi lặp lại và bị chai sạn nên vợ chồng không còn sự hứng thú và vui vẻ với nhau, sẽ xuất hiện những xúc cảm và tình cảm tiêu cực. (1 điểm)
f) 
g) [bookmark: _Hlk107952519]Quy luật cảm ứng của đời sống tình cảm: 2 xúc cảm – tình cảm trái ngược nhau cùng tồn tại và làm thay đổi lẫn nhau. Khi khán giả xem phim sẽ thương yêu nhân vật chính diện và ghét nhân vật phản diện. Yêu và ghét là 2 tình cảm trái ngược nhau cùng tồn tại đã làm thay đổi lẫn nhau “càng yêu thì càng ghét”. (1 điểm)
h) 
i) Quy luật pha trộn của đời sống tình cảm: 2 xúc cảm – tình cảm trái ngược nhau cùng tồn tại và không làm thay đổi lẫn nhau. Mừng và lo là 2 cảm xúc trái ngược nhau cùng xuất hiện và không ảnh hưởng lẫn nhau trong cảm xúc của cha mẹ. Mừng thì vẫn mừng và lo thì vẫn lo. Cha mẹ mừng vì con đã đậu đại học nhưng cũng sẽ lo vì gia đình nghèo sẽ khó khăn khi con học đại học. (1 điểm)
[bookmark: _Hlk132136052]Quy luật bù trừ của cảm giác: các giác quan của con người có sự tác động qua lại và bù trừ với nhau -> người mù có thị giác bị kém thì thính giác sẽ phát triển để bù lại sự khiếm khuyết đó. (1 điểm)
j) 
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